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Mã hiệu động cơ
Dải công suất theo tốc độ
Kích thước máy (tiêu chuẩn)
Trọng lượng máy (tiêu chuẩn)
Cỡ lốp
Chiều rộng cơ sở 
Khoảng cách cầu giữa cầu trước và sauKhoảng cách cầu giữa cầu trước và sau
Khoảng cách gầm tối thiếu của cầu trước
Chiều dài cơ sở giữa hai cầu sau
Tốc độ di chuyển tiến
Tốc độ di chuyển lùi
Lực kéo f = 0.75 tối đa
Khả năng leo dốc
Áp suất bơm lốpÁp suất bơm lốp
Áp suất làm việc của hệ thuỷ lực
Áp suất của hộp số
Góc lái tối đa của các bánh trước
Góc nghiêng cho phép của các bánh trước
Góc dao động tối đa của cầu trước
Góc dao động tối đa của hộp xích cầu sau 
Góc gập khung tối đa, để giảm bán kính quay Góc gập khung tối đa, để giảm bán kính quay 
Bán kính quay tối đa
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Các thông số kỹ thuật chính 

Các thông số cơ bản

Thông số Nội dung Đvt

Các tính năng chính

Các thông số làm việc

Các dung tích chất lỏng

Khoảng cách nâng lưỡi gạt tối đa
Chiều sâu cắt tối đa
Góc nghiêng tối đa
Góc cắt 
Góc xoay bệ
Chiều dài x chiều cao

Nước làm mát
Thùng nhiên liệu
Dầu động cơ
Dầu hộp số
Dầu hộp xích 
Dầu cầu sau
Dầu thuỷ lựcDầu thuỷ lực

Lưỡi gạt


